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	 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	 Số:        /2023/QĐ-UBND
	Đắk Nông, ngày        tháng      năm 2023



QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 19 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;

Căn cứ Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số:           ………../TTr-STTTT ngày       tháng      năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành của Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày … tháng… năm 2023
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	  Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- HĐND tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Sở Tư pháp;

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;

- Báo Đắk Nông;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- CVP, PCVP và các CV;

- Lưu: VT.
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QUY CHẾ

Quản lý hoạt động của Đài Truyền thanh 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 (Kèm theo Quyết định số:       /2023/QĐ-UBND 

ngày    tháng   năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã.

Điều 2. Quy định chung

1. Đài Truyền thanh cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Đài Truyền thanh cấp xã chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện.

2. Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là Đài truyền thanh cấp xã sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet. 
3. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là hệ thống thông tin được triển khai ở xã, phường, thị trấn và quản lý tập trung ở cấp tỉnh, gồm hai thành phần: Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

CHƯƠNG II
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ 

Điều 3. Nguồn thông tin phát thanh

1. Chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện. 
2. Các nội dung do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn, biên tập và cung cấp thông tin.

3. Chương trình, nội dung do Đài truyền thanh cấp xã sản xuất.

4. Biên tập, sử dụng các nguồn thông tin chính thống có trích dẫn khác.

Điều 4. Nguyên tắc phát thanh 
1. Chỉ phát những nội dung thuộc phạm vi và nguồn thông tin được quy định tại Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

2. Không sản xuất, phát thanh chương trình quảng cáo trên Đài truyền thanh cấp xã (đề nghị phòng TTBCXB có ý kiến) trừ trường hợp tiếp sóng trực tiếp từ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện.
3. Đối với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thông tin trên Đài truyền thanh cấp xã, chỉ được phát thông tin trong các trường hợp cụ thể sau: 

a) Trường mầm non, tiểu học và các trường phổ thông đóng trên địa bàn (bao gồm trường công lập và ngoài công lập) thông báo tuyển sinh các lớp đầu cấp.

b) Doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp khác hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn thông báo tuyển dụng lao động. Thông báo tuyển dụng chỉ được nêu vị trí, số lượng, yêu cầu, tên và địa chỉ doanh nghiệp tuyển dụng; không được nêu các thông tin khác về doanh nghiệp; không giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa của doanh nghiệp.

c) Thông báo của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội tại địa phương; thông báo nhân đạo, từ thiện. 

Thông báo ngắn gọn, được viết dưới dạng tin, cung cấp thông tin chính, không lợi dụng thông báo để thực hiện quảng cáo, quảng bá cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Thông tin phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung.

4. Nội dung chương trình phát thanh do Đài truyền thanh cấp xã sản xuất và phát thanh phải được ghi vào Sổ nhật ký hàng ngày, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Nội dung tin thông báo phải được biên tập lại ngắn gọn, dễ hiểu, nếu có từ ngữ nước ngoài thì phải dịch và giải thích bằng tiếng Việt.

5. Đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về truyền dẫn, phát sóng phát thanh, tần số vô tuyến điện và an toàn thông tin.

6. Nội dung phát thanh, chương trình phát thanh phải được biên tập lại để đăng tải lên trang thông tin điện tử cấp xã.

7. Không đăng, phát những thông tin bị nghiêm cấm tại Điều 9 Luật Báo chí năm 2016.

Điều 5. Quy định về loa, cụm loa phát thanh của Đài truyền thanh cấp xã

1. Cụm loa phát thanh của Đài truyền thanh cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí, sắp xếp, đảm bảo nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn, tránh các vị trí: Gần trường học, bệnh viện, cơ quan nước ngoài, khu vực người nước ngoài sinh sống, khu nhà cao tầng. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng cụm loa phát thanh trên địa bàn xã. Tại địa bàn giáp ranh, các xã, phường, thị trấn phải trao đổi thống nhất về vị trí cụm loa, thời gian phát thanh để không chồng lấn nội dung khi phát. 

3. Số lượng loa tại mỗi cụm loa do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và bảo đảm quy định sau:

a) Đối với Đài truyền thanh phường, xã thuộc thành phố Gia Nghĩa: mỗi cụm loa có từ 1 đến 2 loa.

b) Đối với Đài truyền thanh xã, thị trấn thuộc các huyện: mỗi cụm loa có từ 1 đến 4 loa.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã có phương án chủ động cấp điện cho hệ thống loa truyền thanh và phương án dự phòng khi mất điện.
5. Loa truyền thanh và các thiết bị kỹ thuật của Đài truyền thanh cấp xã phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6. Số lượng loa, cụm loa, mật độ loa/cụm loa phát thanh của Đài truyền thanh cấp xã được quản lý thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Việc tăng số lượng loa, cụm loa so với hiện trạng ban đầu phải có ý kiến thống nhất giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Thông tin và Truyền thông.

Chương III

ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN CẤP TỈNH

Điều 6. Danh mục thành phần cơ bản, yêu cầu kỹ thuật của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
Thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Điều 7. Yêu cầu kết nối đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin -viễn thông với đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông.

Điều 8. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

1. Tiếp sóng các nội dung của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện được quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

2. Thông tin, tuyên truyền các nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị, thiết yếu của tỉnh và địa phương theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Phát sóng các bản tin cảnh báo trong phòng chống thiên tai, bão lụt, dịch bệnh và các vấn đề cấp bách cần cảnh báo đến nhân dân trên địa bàn xã. 

Điều 9. Cơ chế vận hành Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cung cấp và quản lý nội dung thông tin phát sóng trên Đài truyền thanh cấp xã bao gồm các thông tin được phát sóng trên các cụm loa tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn cấp xã. 

2. Trung tâm Văn hóa ,Thể thao  và Truyền thông cấp huyện tổ chức cung cấp và quản lý nội dung thông tin phát sóng trên phạm vi toàn huyện bao gồm các thông tin được phát sóng trên hệ thống Đài truyền thanh cấp xã.

3. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh tổ chức cung cấp và quản lý nội dung thông tin phát sóng trên phạm vi toàn tỉnh bao gồm các thông tin được phát sóng trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

4. Trong cùng một thời điểm, việc ưu tiên phát sóng thực hiện theo thứ tự như sau:

a) Bản tin khẩn cấp; 

d) Bản tin cấp tỉnh; 

c) Bản tin cấp huyện; 

d) Bản tin cấp xã. 

Điều 10. Thời lượng và khung giờ phát sóng trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh
1. Khung giờ ưu tiên phát sóng từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 00 phút hàng ngày. Trong đó: 

a) Thời gian tiếp sóng: 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút hàng ngày.

b) Thời gian phát sóng nội dung tự sản xuất như sau: 

Cấp tỉnh chiếm tối đa 20% thời lượng trong khung giờ ưu tiên;

Cấp huyện chiếm tối đa 50% thời lượng trong khung giờ ưu tiên; 

Cấp xã chiếm tối đa 30% thời lượng trong khung giờ ưu tiên. 

2. Ngoài khung giờ ưu tiên tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quy định cụ thể nội dung chương trình, thời điểm, địa điểm, thời lượng, âm lượng phát thanh, truyền thanh trong ngày phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 

Điều 11. An toàn thông tin trong kết nối chia sẻ và giám sát kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Điều 12. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

1. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh có chức năng thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Cung cấp thông tin nguồn cho đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh được quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
 2. Triển khai theo hướng nền tảng số dùng chung, đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ quản lý nhà nước về truyền thanh từ cấp tỉnh đến cấp xã trên môi trường số.

Điều 13. Cài đặt và lưu trữ hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

1. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh được cài đặt, lưu trữ thống nhất tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC Đắk Nông).

2. Hệ thống thông tin nguồn được vận hành theo cơ chế nền tảng số, các cấp, các địa phương sử dụng thống nhất theo cơ chế xác thực tài khoản mã định danh đơn vị.

Chương IV
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

Điều 14. Ban Biên tập Đài truyền thanh cấp xã

1. Thành lập Ban biên tập Đài truyền thanh cấp xã

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban biên tập Đài truyền thanh cấp xã, bao gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban, người phụ trách Nhà Văn hóa - Đài truyền thanh cấp xã và cộng tác viên. 
b) Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập Đài truyền thanh cấp xã, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể và nguyên tắc hoạt động của Ban biên tập.

2. Trưởng ban biên tập Đài truyền thanh cấp xã:

a) Do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kiêm nhiệm. Trưởng ban biên tập là người có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức kỷ luật, trách nhiệm với công việc được giao; có kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, viết bài, biên tập, phát thanh; nắm rõ quy trình, kỹ thuật vận hành máy móc, thiết bị của đài; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

b) Chỉ đạo, điều hành, quản lý, phụ trách chung hoạt động sản xuất, phát sóng và thời gian tiếp sóng của Đài truyền thanh cấp xã và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã về toàn bộ hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã.

c) Phê duyệt nội dung thông tin đối với các chương trình của địa phương trước khi phát trên sóng Đài truyền thanh cấp xã; ký xác nhận bản thảo nội dung thông tin đã kiểm duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đó.

d) Phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của thành viên Ban biên tập của Đài truyền thanh cấp xã.

đ) Chủ trì tổ chức các cuộc họp ít nhất 3 tháng 1 lần để đánh giá hoạt động của đài và triển khai các nội dung tuyên truyền trong thời gian tiếp theo.

e) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên Ban biên tập Đài truyền thanh cấp xã theo quy định của pháp luật.

g) Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Phó Trưởng Ban biên tập Đài truyền thanh cấp xã

a) Do công chức văn hóa - xã hội cấp xã kiêm nhiệm có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Đài truyền thanh cấp xã và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Ban biên tập về các nhiệm vụ được giao.

b) Chủ trì biên tập, dàn dựng chương trình, thực hiện phát sóng tin, bài, thông báo đã qua kiểm duyệt.

c) Chủ trì tham mưu thực hiện kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Đài truyền thanh cấp xã.

d) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã củng cố nâng cấp, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở; xây dựng và phát triển lực lượng cộng tác viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã.

e) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội dung và ký duyệt đối với các chương trình của địa phương trước khi phát trên sóng Đài truyền thanh cấp xã khi được Trưởng Ban biên tập ủy quyền.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập phân công. Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật (nếu có).

4.  Thành viên Ban biên tập 

a) Người phụ trách Nhà Văn hóa - Đài truyền thanh cấp xã là người có đạo đức và ý thức kỷ luật, trách nhiệm với công việc được giao; có kiến thức, kỹ năng về viết bài, biên tập, phát thanh; nắm rõ quy trình, kỹ thuật vận hành máy móc, thiết bị của Đài truyền thanh cấp xã; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

b) Viết tin, biên tập nội dung các chương trình, trình Trưởng Ban biên tập phê duyệt trước khi phát. Thực hiện việc tiếp sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện theo quy định. Ghi Sổ nhật ký hàng ngày, báo cáo tình hình hoạt động của Đài truyền thanh với cơ quan có thẩm quyền.
c) Quản lý tài sản, kiểm tra và đề xuất sửa chữa hệ thống loa, cụm loa, đường dây loa, bảo đảm kỹ thuật vận hành máy móc, thiết bị thuộc hệ thống Đài truyền thanh cấp xã. Lập biên bản báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Trưởng Ban biên tập khi máy móc, thiết bị của Đài truyền thanh cấp xã gặp sự cố kỹ thuật.

d) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật của trạm truyền thanh thôn, bon, tổ dân phố trên địa bàn cấp xã.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập phân công. 
5.  Cộng tác viên Ban biên tập 

Tùy vào tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã, có thể mời thêm các cộng tác viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tham gia Ban Biên tập, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Biên tập phân công.
Điều 15. Kinh phí hoạt động 

1. Nguồn kinh phí chi cho hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã do cấp có thẩm quyền quyết định. 
Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có thể thực hiện phương thức đặt hàng sản xuất các chương trình phát thanh phục vụ mục đích tuyên truyền, thông tin thời sự các hoạt động trên địa bàn.

2. Kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Đài truyền thanh cấp xã do ngân sách cấp xã bảo đảm, khuyến khích huy động xã hội hóa. Trường hợp kinh phí đầu tư lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, hỗ trợ theo quy định.
3. Các chương trình tự sản xuất được đăng phát trên Đài truyền thanh cấp xã được hưởng nhuận bút và thù lao theo quy định (nếu có).
4. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và chế độ kế toán hiện hành.
Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ

Điều 16. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chịu trách nhiệm vận hành, quản lý nội dung được đăng phát trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan phổ biến pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ vận hành cơ sở.

3. Định kỳ thực hiện việc sao lưu dữ liệu, thông tin đăng tải trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh theo quy định lưu trữ thông tin của pháp luật.

4. Chủ trì tiếp nhận thông tin sự cố về kỹ thuật, an ninh thông tin từ các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý và vận hành Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm kịp thời ngăn chặn những thiệt hại và đề xuất phương án xử lý, khắc phục sự cố xảy ra; phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có thiết lập Hệ thống thông tin nguồn rà soát, đề xuất phương án bảo trì, nâng cấp, sửa chữa cho phù hợp với nhu cầu thực tế.
5. Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, khen thưởng và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động thông tin cơ sở

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin cơ sở theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 17. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động hàng năm của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao cấp huyện và Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị chuyên môn cấp huyện quản lý toàn diện hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã về: nhân sự, hoạt động, nội dung thông tin trên Đài truyền thanh cấp xã, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch, chính sách đối với hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách đối với Đài truyền thanh cấp xã.

5. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tiếp nhận, khai thác thông tin phục vụ cho việc cập nhật, đăng phát trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Khi xảy ra sự cố về kỹ thuật, an ninh thông tin, phải kịp thời thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất về hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại địa phương trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh; xây dựng dữ liệu tổng hợp về hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

7. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức hoạt động truyền thanh cấp xã theo thẩm quyền.

8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã theo thẩm quyền.

Điều 18. Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch, chính sách đối với hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã. 
3. Tổ chức cung cấp và quản lý nội dung thông tin của Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Đảm bảo nhân lực, kinh phí, điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị để duy trì hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn.

4. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, nhân sự của Đài truyền thanh cấp xã, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý những bất cập, kiến nghị của nhân dân về hệ thống truyền thanh trên địa bàn.
5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất về hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại địa phương trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.
6. Chế độ thông tin, báo cáo đối với những đơn vị chưa kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.
a) Báo cáo về kết quả hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã được thực hiện như sau:

- UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin); báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm trước ngày 16/6 và báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 16/12 theo (Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm).

- Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo UBND cấp huyện và Sở Thông tin và Truyền thông; báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm trước ngày 18/6 và báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 18/12 theo (Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm).

- Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 22/12 theo (Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm).

b) Báo cáo kết quả thông tin tuyên truyền được thực hiện như sau:

- UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện (qua phòng Văn hóa Thông tin): báo cáo định kỳ hàng tháng , thời hạn báo cáo trước ngày 16 của tháng tiếp theo.

- Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo UBND cấp huyện và Sở Thông tin và Truyền thông đình kỳ hàng quý, thời hạn báo cáo trước ngày 18 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

c) Thời gian chốt số liệu được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 19. Sở Tài chính

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo duy trì hoạt động Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí duy trì hoạt động Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
PHỤ LỤC I

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số:       /2023/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2023 của UBND  tỉnh Đắk Nông)

	TT
	Tên xã/phường/ thị trấn
	Hệ thống

truyền thanh
	Tổng số cụm loa

(đang hoạt động)
	Máy tính
	Thôn, bon, buôn, TDP
	Cụm loa FM
	Loa CNTT-VT

	
	
	FM
	CNTT-VT
	Số lượng
	Tăng/giảm
	Số lượng
	Tình trạng hoạt động

(Đang hoạt động, không hoạt động)
	Đã kết nối internet
	
	Số lượng cụm
	Tình trạng hoạt động ghi chi tiết từng cụm (tốt, trung bình, kém)
	Số lượng cụm
	Tình trạng hoạt động ghi chi tiết từng cụm (tốt, trung bình, kém)
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.

PHỤ LỤC II

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÂN LỤC TRUYỀN THANH CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số:       /2023/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2023 của UBND  tỉnh Đắk Nông)

	STT
	Xã/phường/thị trấn
	Tổng số người làm việc
	Số người có trình độ, chuyên ngành đào tạo
	Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm

	
	
	Kiêm nghiệm
	Lao động hợp đồng
	Đại học trở lên
	Cao đẳng trở xuống
	Kỹ năng sản xuất chương trình, biên tập tin, bài
	Ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị kỹ thuật

	
	
	Công chức Văn hóa - xã hội
	Công chức khác
	
	Báo chí, tuyên truyền
	Điện tử- Viễn thông, CNTT
	Ngành khác
	Báo chí, tuyên truyền
	Điện tử- Viễn thông, CNTT
	Ngành khác
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PHỤ LỤC III

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH, TRUYỀN THANH CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số:       /2023/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2023 của UBND  tỉnh Đắk Nông)

	STT
	Xã/phường/thị trấn
	Chương trình tự sản xuất
	Chương tình phát sóng (trung bình phút/tháng)

	
	
	Tổng số lượng chương trình tự sản xuất/năm
	Chương trình phát thanh tự sản xuất
	Tỷ lệ nội dung chủ yếu của chương trình phát thanh tự sản xuất (%)
	

	
	
	
	Thời lượng chương trình (trung bình phút/tháng)
	Tần suất phát sóng chương trình (số lần/tháng)
	Tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháo luật của NN
	Tuyên truyền sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền cơ sở
	Phổ biến kiến thực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội…
	Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt điểm hình tiên tiến
	Tổng lượng phát sóng
	Thời lượng tiếp sóng chương trình phát thanh của VOV
	Thời lượng tiếp sóng chương trình của Đài PTTH tỉnh
	Thời lượng tiếp sóng chương trình của đơn vị TTTH cấp huyện
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DỰ THẢO








